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Hy vọng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ 

Pass tiếng Việt là gì, nhằm giúp bạn tìm hiểu kỹ càng những thông tin thú vị liên 

quan đến từ Pass này nhé. Còn chần chừ gì nữa, hãy cùng xem ngay dưới đây. 

Pass là gì? 

Rất nhiều câu hỏi như Pass là gì trong tiếng Anh? Pass là gì vậy? Theo đó, tại Việt 

Nam, pass là một thuật ngữ khá phổ biến và trong tiếng Việt, pass có nhiều nghĩa 

khác nhau như sự trúng tuyển, sự thi đỗ, vượt qua hay hoàn thành một công việc gì 

đó được cho là khó khăn. Bên cạnh đó, pass còn có nghĩa là giấy thông hành hay 

vé thông hành. 

Nếu ta dịch theo động từ, pass có thể là đi ngang qua, trải qua, hoặc vượt qua một 

điều gì đó. Chẳng hạn như nếu bạn vượt qua một kỳ thi Đại học vất vả, khó khăn 

và đạt được số điểm cao hơn mức mong đợi có nghĩa rằng bạn đã pass qua kỳ thi. 

Ngoài ra, pass còn có nghĩa là password hay còn gọi là mật khẩu, là công cụ giúp 

tài khoản được bảo vệ, tránh bị người khác xâm nhập và chỉ khi người dùng nhập 

đúng mật khẩu thì mới có thể đăng nhập tài khoản thành công. Để phân biệt với 

những người khác, password thường đi kèm với tên người dùng hay tên truy cập. 
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Pass là gì trên Facebook? 

Trên Facebook, Pass được sử dụng nhiều nhất với ý nghĩa là mật khẩu, xác định 

người dùng khi đăng nhập vào tài khoản Facebook. Như đã đề cập ở trên, pass là 

viết tắt của từ password. Sử dụng pass là một điều cần thiết và mục đích của việc 

sử dụng pass là bảo mật tất cả thông tin cá nhân của chủ tài khoản, đảm bảo được 

sự riêng tư không bị người khác xâm nhập. Không chỉ Facebook, pass còn là một 

yếu tố quan trọng trong các tài khoản khác như gmail, ngân hàng, ví điện tử,… 

Hơn nữa, khi bạn đi mua sắm hay đi ăn uống tại một điểm nào đó, nếu bạn muốn 

sử dụng wifi thì cần phải xin pass, đây cũng chính là lý do từ pass được nhiều 

người sử dụng. 

Ngoài ra, chúng ta thường sử dụng các từ tiếng Anh xen tiếng Việt để trở nên 

“trendy” hơn, khiến mọi người cảm thấy sang chảnh và sành điệu. Do đó, từ pass 

có nghĩa là mật khẩu được rất nhiều người sử dụng trong tiếng Việt và khi nói từ 
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pass, nó cũng ngắn gọn hơn hẳn từ mật khẩu. Vì vậy, từ pass ngày càng trở nên 

phổ biến hơn. 

 

Pass đồ cũ là gì? Pass trong mua bán là gì? 

Hàng loạt thắc mắc như Pass đồ la gì? Pass lại đồ là gì? Để trả lời cho câu hỏi Pass 

đồ là gì, mời bạn xem ngay dưới đây: 

Khi lướt newfeed hay các hội nhóm trên Facebook, hẳn bạn đã thường xuyên trông 

thấy các hình ảnh có ghi bài đăng như “góc pass đồ”, “pass đồ cũ”, “pass đồ 

bom”... Vậy thực chất đó là gì? Trong kinh doanh bán hàng, pass là chuyển 

nhượng, sang tay hàng hóa của mình cho người khác bằng việc tự đến lấy hoặc 

ship. Đây được xem là cách sang nhượng đồ đến tay người khác, tránh “chật tủ”. 

Pass đồ có fix là gì? Đây là cách nói của người mua hàng khi họ muốn thương 

lượng, yêu cầu được giảm giá sản phẩm. Họ cho rằng mức giá gốc đưa ra quá cao, 
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không phù hợp với chất lượng của mặt hàng. Nếu “Fix giá” thì họ sẽ chọn mua sản 

phẩm. 

Thai Pass là gì? 

Thailand Pass hay còn gọi là Thái Pass là “Thẻ thông hành Thái Lan” dành cho 

người nhập cảnh Thái Lan qua đường hàng không hiện nay. Tất cả du khách muốn 

đến du lịch Thái Lan thời điểm hiện tại đều BẮT BUỘC phải có Thailand Pass, 

cấp bởi chính phủ Thái Lan. Du khách được khuyên nên nộp hồ sơ làm Thailand 

Pass ít nhất 7 ngày trước chuyến du lịch Thái Lan. 

Boarding Pass là gì? 

Boarding Pass hay còn gọi là thẻ lên máy bay, đây là thẻ được hãng bay cấp cho 

hành khách của mình khi họ tiến hành làm thủ tục check in tại quầy. Khi mua vé 

máy bay, để có thể lên máy bay bắt đầu chuyến đi bạn cần phải làm các thủ tục cần 

thiết tại quầy làm tục của sân bay. 
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Samsung Pass là gì? 

Samsung Pass sử dụng dữ liệu sinh trắc học của bạn như vân tay hoặc mống mắt để 

xác nhận danh tính. Nhờ vậy, bạn không cần phải ghi nhớ ID và mật mã khác nhau 

cho từng trang web/ứng dụng. Lưu ý: Bạn cần đăng nhập vào tài khoản Samsung 

để dùng Samsung Pass. 

Game Pass là gì? 

Xbox Game Pass là dịch vụ đăng ký trò chơi của nhà phát hành Microsoft dành 

cho các dòng máy Xbox Series X/S, Xbox One, hệ điều hành Windows 10 dành 

cho PC và Cloud Gaming dành cho nền tảng Androi. Dịch vụ này được ra mắt vào 

đầu năm 2017 và người dùng sẽ phải thanh toán phí mỗi tháng để được trải nghiệm 

các tự game độc quyền chỉ có tại Xbox Game Pass. Cũng giống như nền tảng xem 
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phim Netflix, thì Xbox Game Pass cũng như vậy nhưng thay vì xem phim thì bạn 

sẽ được trải nghiệm những tựa game hot chỉ có tại Xbox Game Pass. 

 

Tham khảo thêm: 

 Gen Z là gì? Chi tiết từ A-Z thông tin về thế hệ Gen Z bạn nên biết 

 PT là gì? Giải thích chi tiết nhất mọi định nghĩa về PT 

 Wibu là gì? Chi tiết từ A-Z định nghĩa về Wibu bạn nên biết 

QC Pass là gì? 

QC passed (Quality Control passed) có thể hiểu là kiểm soát chất lượng đã thông 

qua. Đây là dấu hiệu thông báo kết quả kiểm soát tổng thể sản phẩm đã đạt yêu cầu 

và đảm bảo rằng sản phẩm đã hoàn thiện từ phía nhà sản xuất.Sep 11, 2021 

Một số cụm từ tiếng Anh thông dụng với từ Pass 

Sau đây là một cụm từ đi kèm với từ Pass phổ biến trong tiếng Anh để bạn tham 

khảo: 
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Pass out là gì? 

Pass out được dùng để nói đến trường hợp bạn đột nhiên bị bất tỉnh (vì say rượu, 

ốm đau,…); phân phát cái gì đó cho ai đó. Ngoài ra nó nghĩa là chính thức hoàn 

thành một khóa học tại một trường quân sự hoặc cao đẳng cảnh sát. 

Pass on nghĩa là gì? 

Pass on là cụm động từ được ghép bởi động từ Pass: /pɑːs/ trong Anh- Anh và 

/pæs/ trong Anh- Mỹ, có nghĩa là đi quả, trải qua một người , một vị trí hay một 

giai đoạn nào đó và giới từ on :/ɒn/ hoặc  /ɑːn/, vô cùng quen thuộc rồi là ở vị trí 

trong một cái gì đó. 

Pass away là gì? 

Trong giao tiếp tiếng Anh, pass away là một từ được sử dụng phổ biến và được cấu 

tạo từ 2 từ chính là động từ pass – vượt qua và giới từ away – đi. Khi ai đó chết, 

qua đời, từ pass away sẽ được sử dụng với ý nghĩa này, mang ý nghĩa nói giảm, nói 

tránh và có tính lịch sự cao. 
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Pass over là gì? 

Đây là một cụm từ có nhiều nghĩa, theo như từ điển Cambridge định nghĩa thì pass 

over là làm ngơ, bỏ qua, phớt lờ hoặc bỏ qua (ai đó hoặc điều gì đó). Ví dụ: We 

chose to pass over her rude remarks. Chúng tôi đã chọn cách làm lơ trước những 

nhận xét bất lịch sự của cô ta. 

Pass down nghĩa là gì? 

Pass down là một phrasal verb được kết giữa động từ “ Pass” và giới từ “ Down”. 

Trong Tiếng Anh, động từ “ Pass” có ý nghĩa là truyền lại, trao lại hay để lại còn 

giới từ “ Down” lại mang ý nghĩa là “  xuống dưới”. Khi hai từ này cấu tạo thành 

cụm động từ “ Pass down” sẽ mang ý nghĩa là truyền lại hay để lại ( thứ gì) cho sau 

này ( thế hệ sau). 
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Pass off là gì? 

Pass off nghĩa là đã diễn ra. Hoặc nó cũng có nghĩa là làm cho mọi người tin rằng 

một người/cái gì đó là một người/cái khác. 

Tham khảo thêm: 

 Ship COD là gì? Quy trình Ship COD chi tiết nhất mà bạn nên biết 

 OTP là gì? Giải thích chi tiết mọi định nghĩa OTP chuẩn nhất 

 Trap là gì? Trap girl trap boy là gì? Mọi định nghĩa về trap 

Hy vọng những thông tin chúng tôi tổng hợp trên đã giúp ích cho bạn tìm hiểu rõ 

Pass là gì cũng như các thông tin thú vị khác. Trân trọng. 
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